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STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Pinăng Thị

Nguyệt

0001528/NT-

CCHN ngày 

cấp 02/11/2015

Khám bệnh, chữa bệnh

đa khoa tại Trạm y tế

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực:

07h00-11h30,

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo 

phân công của TYT

Y sỹ, Trưởng trạm, Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn tại 

TYT, Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Không

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h.

   Giờ làm việc hành chính: Thứ 2 - Thứ 6: Sáng 07h00 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Phụ lục II

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TIẾN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 04/01/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

---------------------------------------------------------------------

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TIẾN THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI.

2. Địa chỉ: thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
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2 Hồ Thục Châu

Linh 0001541/NT-

CCHN

ngày cấp

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn thông

thường thuộc chuyên

khoa phụ sản và sơ

sinh

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực:

07h00-11h30,

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo 

phân công của TYT

Hộ sinh, Phó trạm,

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

Không

3 Nguyễn Văn

Minh 2985/NT-

CCHN

ngày cấp

21/11/2022

Tham gia sơ cứu ban

đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường tại

Trạm y tế

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực:

07h00-11h30,

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo 

phân công của TYT

Y sỹ, Tham gia

sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại 

Trạm y tế

Không

4 Võ Thị Thúy

Trâm 2932/NT-

CCHN

ngày cấp

23/7/2022

Thực hiện các kỹ thuật

điều dưỡng cơ bản,

chuyên sâu, phức tạp,

phục hồi chức năng, sơ

cứu, cấp cứu

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực:

07h00-11h30,

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo 

phân công của TYT

Cử nhân Điều dưỡng,

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi chức năng, 

sơ cứu, cấp cứu

Không

5 Pinăng Thị

Nhuýn 0001529/NT-

CCHN

ngày cấp

02/11/2015

Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn thông

thường thuộc chuyên

khoa phụ sản và sơ

sinh

Thứ Hai đến chủ nhật:

- Ngày không trực:

07h00-11h30,

13h30-17h00.

- Ngày trực: 24/24 giờ theo 

phân công của TYT

Hộ sinh, Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

Không
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6 Nguyễn Thị Minh 

An

2022.0053/

CCHN-D-SYT-

NT

ngày cấp

16/6/2022

Người chịu trách

nhiệm chuyên môn về

dược của quầy thuốc;

tủ thuốc trạm y tế xã;

cơ sở chuyên bản lẻ

thuốc dược liệu, thuốc

cổ truyền

Thứ Hai đến thứ 6:

07h00-11h30,

13h30-17h00.

Dược sĩ Cao đẳng,

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên bản lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

Không
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